
Mã chương: 422

Đơn vị: Trường Trung học phổ thông Phước Hòa

Mã ĐVQHNS: 1120440

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý 3 /Năm 2025
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Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 074 00000 0 978.000.000 0 978.000.000 978.000.000 0 403.377.015 0 0 0 574.622.985

13 074 00000 0 7.040.000.000 0 7.040.000.000 7.040.000.000 1.585.536.489 5.144.338.256 0 0 0 1.895.661.744

18 074 00000 0 312.000.000 0 312.000.000 312.000.000 0 159.198.368 0 0 0 152.801.632

2

12 074 00000 0 1.956.000.000 0 978.000.000 978.000.000 0 403.377.015 0 0 0 574.622.985

13 074 00000 0 14.080.000.000 0 7.040.000.000 7.040.000.000 1.585.536.489 5.144.338.256 0 0 0 1.895.661.744

18 074 00000 0 624.000.000 0 312.000.000 312.000.000 0 159.198.368 0 0 0 152.801.632

Cộng: 0 8.330.000.000 0 8.330.000.000 8.330.000.000 1.585.536.489 5.706.913.639 0 0 0 2.623.086.361

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

chênh lệch số liệu cột 2 do Kho bạc điều chỉnh hủy sai loại dự toán trong quý 3.2025Ghi chú của KBNN:

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 8 tháng 10 năm 2025 Ngày 7 tháng 10 năm 2025

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
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